
1/1

MÔN THI : JAP 301 (B) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 17/03/2025   -   Phòng thi 314  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 25213216984 Hoàng Ngọc Nguyên Anh JAP 301 B K26NAD

2 27213100048 Phan Minh Châu JAP 301 B K27NAB NỢ HP

3 29213280362 Nguyễn Thái Bình Dương JAP 301 B K29NAD

4 27213149276 Nguyễn Đình Hoàng JAP 301 B K27NAB

5 28216548112 Lê Cao Anh Hưng JAP 301 B K28NTD

6 28206245658 Lê Thị Diễm Hương JAP 301 B K28NAD

7 28216252424 Thái Nhất Huy JAP 301 B K28NAB

8 27213149427 Nguyễn Thiện Luân JAP 301 B K27NAB

9 28216242598 Trần Duy Mẫn JAP 301 B K28NAB

10 28216204166 Trần Hữu Nguyên JAP 301 B K28NAD

11 28216204092 Triệu Bảo Nguyện JAP 301 B K28NAB

12 25203301691 Nguyễn Thị Yến Nhi JAP 301 B K25NTQ NỢ HP

13 28206545315 Huỳnh Thị Hồng Nhung JAP 301 B K28NTB

14 28206954595 Trần Thị Phương Nhung JAP 301 B K28NAB

15 27203340309 Hoàng Thị Kim Oanh JAP 301 B K27NTB

16 28206752579 Lương Huệ Phương JAP 301 B K28CLC-NHD

17 28206520813 Nguyễn Thị Phượng JAP 301 B K28NTB

18 28216252559 Đỗ Nhật Tân JAP 301 B K28NAB

19 28216246856 Phan Thị Thắm JAP 301 B K28NAB

20 28206252560 Phan Nguyễn Phương Thanh JAP 301 B K28NAB

21 28218000311 Lê Thanh Thiên JAP 301 B K28NAB

22 28206503430 Vũ Thị Anh Thư JAP 301 B K28NTB

23 28206504708 Ngô Hoài Thương JAP 301 B K28NTB

24 27213231525 Ngô Nguyên Toàn JAP 301 B K27NAD

25 28206254655 Đỗ Thu Trâm JAP 301 B K28CLC-NAD

26 28204852957 Đinh Thị Trang JAP 301 B K28NAB

27 26203222725 Nguyễn Thị Thanh Tú JAP 301 B K27NAD

28 28206227450 Lê Nguyễn Thanh Tú JAP 301 B K28NAB
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